SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                QUẬN: 9

DANH SÁCH GIÁM THỊ

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP THÀNH PHỐ 

NĂM HỌC 2015 – 2016
	STT
	HỌ LÓT
	TÊN
	MÔN
	TRƯỜNG

	1
	Nguyễn Thị 
	Hải
	Sử
	THCS Đặng Tấn Tài

	2
	Trần Ngọc 
	Ánh
	Địa
	THCS Đặng Tấn Tài

	3
	Nguyễn Thị Kim 
	Loan
	GDCD
	THCS Đặng Tấn Tài

	4
	Trần Trang Tâm 
	Thùy
	Nhạc
	THCS Đặng Tấn Tài

	5
	Bùi Thị Kim 
	Lý
	GDCD
	THCS Đặng Tấn Tài

	6
	Văn Minh
	Dũng
	Thể dục
	THCS Tân Phú

	7
	Nguyễn Hoàng Như
	Thủy
	Nhạc
	THCS Tân Phú

	8
	Lê Thị Thu
	Lan
	Địa lý
	THCS Tân Phú

	9
	Nguyễn Thị
	Nguyệt
	Lịch sử
	THCS Tân Phú

	10
	Nguyễn Thị Hương
	Thảo
	Lịch sử
	THCS Tân Phú

	11
	Phạm Ngọc
	Dung
	Địa
	THCS Tăng Nhơn Phú B

	12
	Hoàng Thị Quỳnh
	Hoa
	Sử
	THCS Tăng Nhơn Phú B

	13
	Lê Ngọc 
	Lan
	Toán
	THCS Tăng Nhơn Phú B

	14
	Mai Thị
	Lý
	Toán
	THCS Tăng Nhơn Phú B

	15
	Trần Thị Đông
	Trúc
	Toán
	THCS Tăng Nhơn Phú B

	16
	Nguyễn Đức
	Quyền
	Toán
	THCS Hoa Lư

	17
	Phạm Thị
	Phương
	Toán
	THCS Hoa Lư

	18
	Nguyễn Đức
	Phương
	Địa lý
	THCS Hoa Lư

	19
	Hà Thị
	Nhung
	Địa lý
	THCS Hoa Lư

	20
	Nguyễn Thị
	Hoan
	Lịch sử
	THCS Hoa Lư

	21
	Nguyễn Thị
	Sáu
	Lịch sử
	THCS Hoa Lư

	22
	Nguyễn Thị Hồng
	Quế
	Lịch sử
	THCS Hoa Lư

	23
	Đỗ Thị Thanh
	Phương
	Địa lý
	THCS Hoa Lư

	24
	Trần Thị Tuyết
	Hoa
	Toán
	THCS Hoa Lư

	25
	Nguyễn Thị Hồng
	Gấm
	Toán
	THCS Hoa Lư

	26
	Võ Hoàng Kha
	Đan
	Toán
	THCS Trần Quốc Toản

	27
	Hh Phạm Phương
	Dung
	Toán
	THCS Trần Quốc Toản

	28
	Nguyễn Thị Bích
	Thu
	Toán
	THCS Trần Quốc Toản

	29
	Trần Thị Thiên
	Lý
	Tin
	THCS Trần Quốc Toản

	30
	Nguyễn Thanh
	Vân
	Tin
	THCS Trần Quốc Toản

	31
	Nguyễn Lý Hồng
	Trường
	Tin
	THCS Trần Quốc Toản

	32
	Dương Thị
	Thủy
	Địa
	THCS Trần Quốc Toản

	33
	Đặng Thị
	Xuân
	Địa
	THCS Trần Quốc Toản

	34
	Nguyễn Kim
	Hiền
	Sử
	THCS Trần Quốc Toản

	35
	Nguyễn Thị Thanh
	Tâm
	Sử
	THCS Trần Quốc Toản


Danh sách này gồm có: 35 giám thị
                                                                     Tp. HCM, ngày 17  tháng 3 năm 2016
                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                   Nguyễn Thị Thu Hiền

Lưu ý: Giám thị có mặt lúc 6g45’ ngày 22/3/2016 tại Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Hữu Thọ - số 02 Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 để nhận nhiệm vụ.
